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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Pháp luật đại cương (General Law)
Mã số học phần: 7020104      
Số tín chỉ học phần: 02 (2-0-4) trong 08 tuần
Số tiết học phần:  30

Lý thuyết: 30;

Bài tập: 0;
 Thực hành: 0; 

Thực tập: 0; 

Đồ án: 0;
 Tự học: 60;
2. Đơn vị quản lý học phần

2.1. Giảng viên giảng dạy
Mã giảng viên

1. ThS. GV. Dương Thị Tuyết Nhung    
0204-01

2. ThS. GV. Đào Thị Tuyết
0201-14

3. ThS. GV. Nguyễn Lê Hà Giang
0201-15
2.2. Bộ môn:
Triết học và Pháp luật

2.3. Khoa:
Lý luận Chính trị.

3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)

3.1. Môn học tiên quyết: Không
3.2. Môn học học trước: Không
4. Mục tiêu của học phần

4.1 Kiến thức: 
Học phần Pháp luật đại cương cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản sau:

4.1.1. Nắm được các kiến thức lý luận cơ bản về nhà nước, bao gồm: Khái niệm nhà nước; nguồn gốc, đặc trưng, bản chất nhà nước; các kiểu, hình thức của nhà nước, chế độ chính trị; bộ máy nhà nước và bộ máy Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

4.1.2. Nắm được các kiến thức lý luận cơ bản về pháp luật bao gồm: Khái niệm pháp luật; nguồn gốc của pháp luật; bản chất pháp luật; các kiểu, hình thức của pháp luật; mối quan hệ giữa pháp luật và một số hiện tượng xã hội tác động mạnh đến đời sống xã hội hoặc có tác dụng điều chỉnh các quan hệ xã hội như kinh tế, chính trị, nhà nước, đạo đức.

4.1.3. Nắm được kiến thức cơ bản về quy phạm pháp luật – đơn vị cơ sở cấu thành của pháp luật; văn bản quy phạm pháp luật, các loại văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam; pháp chế, nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa.

4.1.4. Nắm được kiến thức cơ bản về quan hệ pháp luật; các loại chủ thể quan hệ pháp luật, nội dung quan hệ pháp luật; hành vi pháp lý.

4.1.5. Nắm được kiến thức cơ bản về thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật, các loại vi phạm pháp luật: tội phạm, vi phạm dân sự, vi phạm hành chính, vi phạm kỷ luật và trách nhiệm pháp lý.

4.1.6. Nắm được nội dung chủ yếu của Hiến pháp và một số bộ luật, luật cơ bản của Việt Nam. 
4.2 Kỹ năng 


4.2.1. Bước đầu hình thành kỹ năng phân tích cơ cấu của quy phạm pháp luật trong thực tế, hình thành khả năng định hướng hành động và hướng dẫn người khác hành động tích cực phù hợp với quy phạm pháp luật đó.

4.2.2.Bước đầu hình thành kỹ năng nhận thức, phân tích, đánh giá các sự kiện pháp lý; có khả năng định hướng tìm và sử dụng các văn bản quy phạm pháp luật, quy phạm pháp luật phù hợp với các sự kiện pháp lý.
4.3. Thái độ


Bước đầu hình thành thói quen sống và làm việc theo pháp luật; tuyên truyền, vận động những người xung quanh sống và làm việc theo pháp luật.
5. Tóm tắt nội dung học phần 

Học phần Pháp luật đại cương trang bị cho sinh viên những kiến thức lý luận cơ bản về nhà nước và về pháp luật; nhận thức và vận dụng các quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật trong cuộc sống. Các nội dung cơ bản bao gồm: Nguồn gốc, bản chất, đặc trưng, chức năng, kiểu và hình thức của nhà nước và của pháp luật; bộ máy Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; mối quan hệ giữa pháp luật và một số hiện tượng xã hội quan trọng; quy phạm pháp luật; văn bản quy phạm pháp luật, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam; nguyên tắc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật; quan hệ pháp luật, cấu thành của quan hệ pháp luật; thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý; nội dung cơ bản của Hiến pháp và một số đạo luật quan trọng của Việt Nam.

6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần

	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Phần thứ nhất
	Đại cương về nhà nước và pháp luật
	20
	

	Chương 1
	Những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước
	5
	

	I
	Nguồn gốc, bản chất, dấu hiệu đặc trưng của nhà nước
	1
	4.1.1

	II
	Chức năng của nhà nước
	1
	4.1.1

	III
	Kiểu, hình thức và bộ máy nhà nước
	2
	4.1.1

	IV
	Bộ máy Nhà nước CHXHCN Việt Nam
	1
	4.1.1

	Chương 2
	Những vấn đề lý luận chung về pháp luật
	7
	

	I
	Khái niệm, nguồn gốc, bản chất, thuộc tính, chức năng, kiểu và hình thức của pháp luật
	3
	4.1.2

4.3

	II
	Hệ thống pháp luật, quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật
	3
	4.1.3

4.2.1

4.3

	III
	Pháp chế và pháp chế xã hội chủ nghĩa
	1
	4.1.3

4.2.1

4.3

	Chương 3
	Lý luận chung về quan hệ pháp luật, thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý
	8
	

	I
	Quan hệ pháp luật và sự kiện pháp lý
	3
	4.1.4

4.2.2

4.3

	II
	Thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý
	4
	4.1.5

4.2.2

4.3

	
	Kiểm tra lấy điểm B
	1
	

	Phần thứ hai
	Đại cương về hệ thống pháp luật Việt Nam
	10
	

	Chương 4
	Hệ thống pháp luật và một số ngành luật của Việt Nam hiện nay
	10
	

	I
	Giới thiệu chung về hệ thống pháp luật Việt Nam
	1
	4.1.6



	II
	Luật Hiến pháp
	1
	4.1.6

4.2.3

4.3

	III
	Pháp luật dân sự và tố tụng dân sự
	1
	4.1.6

4.2.3

4.3

	IV
	Pháp luật hình sự và tố tụng hình sự
	2
	4.1.6

4.2.3

4.3

	V
	Luật Phòng, chống tham nhũng
	4
	4.1.6

4.2.3

4.3

	VI
	Luật lao động
	1
	4.1.6

4.2.3

4.3

	Phần thứ ba
	Đại cương về pháp luật quốc tế
	TNC
	

	Chương 5
	Công pháp quốc tế, tư pháp quốc tế
	0
	

	I
	Công pháp quốc tế: Khái niệm về công pháp quốc tế. Một số lĩnh vực hợp tác chủ yếu của cộng đồng quốc tế
	0
	4.1.6

4.2.3

4.3

	II
	Tư pháp quốc tế: Những quy định chung về tư pháp quốc tế. Thẩm quyền của Tòa án Việt Nam đối với vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài. Áp dụng pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài trong điều chỉnh quan hệ có yếu tố nước ngoài
	0
	4.1.6

4.2.3

4.3


7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập tình huống vận dụng thực tế.
8. Nhiệm vụ của sinh viên 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.

- Hoàn thành đầy đủ các bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ đạt yêu cầu trở lên.

- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).

- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

9.1 Cách đánh giá

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:

Bảng 2. Đánh giá học phần 

	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học 100%/tổng số tiết

Mỗi tiết nghỉ học trừ 5%
	10%

	2
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
	- Thi viết/trắc nghiệm (60 phút)
	30%

	3
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết/trắc nghiệm (60 phút).

- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết .

- Đạt 5/10 điểm trở lên đối với bài kiểm tra giữa kỳ.

- Dự thi kết thúc học phần.
	60%


9.2 Cách tính điểm

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập 

	 [1] Bộ Giáo dục và Đào tạo: Giáo trình Pháp luật Đại cương, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội, 2014. 
	Giáo trình chính

	[2] Trường Đại học Luật Hà Nội: Giáo trình Lý luận nhà nước và pháp luật, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2013.
	Tài liệu tham khảo

	[3] ThS. Lê Minh Toàn: Giáo trình Pháp luật Đại cương, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001.
	Tài liệu tham khảo


	[4] Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tài liệu giảng dạy về Luật Phòng, chống tham nhũng dùng cho các trường đại học, cao đẳng không chuyên về luật, Hà Nội, 2014. 

[5] Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Bộ môn Pháp luật: Bài giảng Pháp luật đại cương, Hà Nội, 2017.
	Tài liệu tham khảo

Tài liệu học tập trực tiếp


11. Hướng dẫn tự học của học phần

Bảng 3. Nội dung chuẩn bị (cho học kì 10 tuần)

	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập

(tiết)
	Thực hành

(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	
	Phần thứ nhất.

Đại cương về nhà nước và pháp luật
	
	
	
	

	1
	Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước
	10

	0
	0


	

	
	I. Nguồn gốc, bản chất, đặc trưng của nhà nước.
	2
	0
	0
	- Tìm hiểu phần I (từ tr.23 đến tr.28) để rõ hơn về vấn đề  Nguồn gốc của nhà nước. Tài liệu [2].

- Tìm hiểu phần II (từ tr.28 đến tr.32) để rõ hơn về các vấn đề  bản chất của nhà nước. Tài liệu [2].
- Tìm hiểu phần I (từ tr. 9 đến tr.13) để rõ hơn về vấn đề đặc trưng của nhà nước. Tài liệu [1].

	
	II. Chức năng của nhà nước.


	2
	0
	0
	- Tìm hiểu phần II (từ tr.13 đến tr.15) để rõ hơn về vấn đề Chức năng của nhà nước. Tài liệu [1].

	2
	III. Kiểu, hình thức và bộ máy nhà nước


	4
	0
	0
	- Tìm hiểu phần III (từ tr.16 đến tr.27) để rõ hơn về vấn đề Kiểu, hình thức và bộ máy nhà nước. Tài liệu [1].

	
	IV. Bộ máy Nhà nước CHXHCN Việt Nam
	2
	0
	0
	- Tìm hiểu phần IV (từ tr.27 đến tr.38) để rõ hơn về vấn đề Bộ máy Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Tài liệu [1].

-Làm bài tập số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  (tr.39) tài liệu [1].

	2
	Chương 2. Những vấn đề lý luận chung về pháp luật 
	14
	0
	0
	

	
	I. Khái niệm, nguồn gốc, bản chất, thuộc tính, hình thức của pháp luật 
	6
	0
	0
	- Tìm hiểu phần I (từ tr.40 đến tr.47) để rõ hơn vấn đề Khái niệm, thuộc tính, hình thức của pháp luật. Tài liệu [1].

- Tìm hiểu phần II (từ tr.96 đến tr.102) để rõ hơn về vấn đề nguồn gốc của pháp luật. Tài liệu [2].

- Tìm hiểu phần II (từ tr.96 đến tr. 102) để rõ hơn về vấn đề nguồn gốc của pháp luật. Tài liệu [2].

- Tìm hiểu phần III (từ tr.103 đến tr.105) để rõ hơn về vấn đề bản chấtcủa pháp luật. Tài liệu [2].

	4
	II. Quy phạm pháp luật và văn bản quy phạm pháp luật.


	6
	0
	0
	- Tìm hiểu phần II (từ tr.47 đến tr.60) để rõ hơn về vấn đề Quy phạm pháp luật và văn bản quy phạm pháp luật. Tài liệu [1].

	
	III. Pháp chế xã hội chủ nghĩa
	2
	0
	0
	-Tìm hiểu phần III (từ tr.61 đến tr.65) để rõ hơn về vấn đề Pháp chế xã hội chủ nghĩa. Tài liệu [5].

	
	Chương 3. Lý luận chung về quan hệ pháp luật, thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý
	16
	0
	0
	

	5
	I. Quan hệ pháp luật và sự kiện pháp lý


	6
	0
	0
	- Tìm hiểu phần III (từ tr.62 đến tr.71) để rõ hơn về vấn đề Quan hệ pháp luật. Ttài liệu [1].

	6
	II. Thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý
	8
	0
	0
	- Tìm hiểu phần IV (từ tr.71 đến tr.85) để rõ hơn về các vấn đề Thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý. Tài liệu [1].

- Làm bài tập số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  (từ tr.85 đến tr.86) tài liệu [1].

	
	Kiểm tra lấy điểm B
	2
	
	
	Toàn bộ các nội dung đã học

	
	Phần thứ hai.

Đại cương về hệ thống pháp luật Việt Nam
	20
	0
	0
	

	7
	Chương 4. Hệ thống pháp luật và một số ngành luật của Việt Nam hiện nay
	20
	0
	0
	

	
	I. Giới thiệu chung về hệ thống pháp luật Việt Nam
	2
	0
	0
	Tìm hiểu I (từ tr.87 đến tr.89) để hiểu khái quát về hệ thống pháp luật Việt Nam. Tài liệu [5].

	
	II. Luật Hiến pháp 
	2
	0
	0
	

	
	1. Khái quát về Luật Hiến pháp
	
	
	
	Tìm hiểu I (từ tr.152 đến tr.155) để rõ hơn về Luật Hiến pháp. Tài liệu [3].

	
	2. Những nội dung cơ bản của Luật Hiến pháp
	
	
	
	Tìm hiểu II (từ tr.155  đến tr.186) để rõ hơn về Những nội dung cơ bản của Luật Hiến pháp. Tài liệu [3].

	
	III. Pháp luật dân sự và tố tụng dân sự
	2
	0
	0
	

	8
	A. Pháp luật dân sự
	1
	0
	0
	

	
	1.Những quy định chung của pháp luật dân sự
	
	
	
	Tìm hiểu I (từ tr.89  đến tr.97) để rõ hơn về vấn đề Những quy định chung của pháp luật dân sự. Tài liệu [1].

	
	2 Những chế định cụ thể của pháp luật dân sự
	
	
	
	Tìm hiểu II (từ tr.98 đến tr.110) để rõ hơn về vấn đề Những chế định cụ thể của pháp luật dân sự. Tài liệu [1].

	
	B. Pháp luật tố tụng dân sự
	1
	0
	0
	

	
	1.Những quy định chung của pháp luật tố tụng dân sự
	
	
	
	Tìm hiểu I (từ tr.112 đến tr.120) để rõ hơn về vấn đề Những quy định chung của pháp luật tố tụng dân sự. Tài liệu [1].

	
	2. Những chế định cụ thể của pháp luật tố tụng dân sự
	
	
	
	Tìm hiểu II (từ tr.120 đến tr.126) để rõ hơn về vấn đề: Những quy định chung của pháp luật tố tụng dân sự. Tài liệu [1].

-Làm bài tập số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 của Chương 4, tài liệu [1].
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	IV. Pháp luật hình sự và tố tụng hình sự
	4
	0
	0
	

	
	A. Luật Hình sự
	2
	0
	0
	

	
	1. Khái niệm chung
	
	
	
	Tìm hiểu I (từ tr.148 đến tr.156) để rõ hơn về Khái niệm chung. Tài liệu [1].

	
	2. Một số tội phạm
	
	
	
	Tìm hiểu II (từ tr.156 đến tr.162) để rõ hơn về Một số tội phạm. Tài liệu [1].

	
	B. Luật Tố tụng hình sự
	2
	0
	0
	

	
	1. Khái niệm Luật Tố tụng hình sự
	
	
	
	Tìm hiểu I (từ tr.163 đến tr.164) để rõ hơn về: Khái niệm Luật Tố tụng hình sự. Tài liệu [1].

	
	2. Nhiệm vụ của Luật Tố tụng hình sự
	
	
	
	Tìm hiểu II (tr.164) để rõ hơn về vấn đề: Nhiệm vụ của Luật Tố tụng hình sự. Tài liệu [1].

	
	3. Thủ tục giải quyết vụ án hình sự
	
	
	
	Tìm hiểu III (từ tr.165 đến tr.169) để rõ hơn về vấn đề: Thủ tục giải quyết vụ án hình sự. Tài liệu [1].

- Làm bài tập số 1, 2, 3, 4, 5 (phần A); 1, 2, 3, 4, 5 (phần B) (tr.170), tài liệu [1].
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	V. Luật Phòng, chống tham nhũng
	8
	0
	0
	

	
	I. Tổng quan về Luật Phòng, chống tham nhũng
	2
	0
	0
	Đọc Chương 1 Tổng quan (từ tr.19 đến tr.29) để nắm được tổng quan về Luật Phòng, Chống tham nhũng. Tài liệu [4].
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	II. Những nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống tham nhũng
	6
	0
	0
	Đọc các chương 2 (từ tr.31 đến tr.50), chương VII (từ tr.147 đến 168), chương 8 (từ tr.172 đến tr.197), chương 9 (từ tr.199 đến tr.239), chương X (từ tr. 242 đến tr.253) để nắm được nội dung cơ bản Luật Phòng, chống tham nhũng. Tài liệu [4].

	
	VI. Pháp luật lao động
	2
	0
	0
	

	
	1. Những vấn đề chung
	1
	0
	0
	Tìm hiểu I (tr.128) để rõ hơn về vấn đề: Những vấn đề chung. Tài liệu [1].

	
	2.  Những vấn đề cơ bản được điều chỉnh bởi pháp luật Lao động
	1
	0
	0
	Tìm hiểu I (từ tr.129 đến tr.146) để rõ hơn về Những vấn đề cơ bản được điều chỉnh bởi pháp luật Lao động. Tài liệu [1].

- Làm bài tập số 1, 2, 3, 4, 5, 6, của Chương 5 (tr.147), tài liệu [1].

	
	Phần thứ ba.

Đại cương về pháp luật quốc tế
	0
	0
	0
	

	
	Chương 11. Công pháp quốc tế
	
	
	
	

	
	I. Khái niệm về công pháp quốc tế
	
	
	
	Tìm hiểu I (từ tr.271 đến tr.277) để rõ hơn về các vấn đề: Khái niệm về công pháp quốc tế. Tài liệu [1].

	
	II. Một số lĩnh vực hợp tác chủ yếu của cộng đồng quốc tế
	
	
	
	Tìm hiểu II (từ tr.277 đến tr.285) để rõ hơn về vấn đề: Một số lĩnh vực hợp tác chủ yếu của cộng đồng quốc tế. Tài liệu [1].

- Làm bài tập số 1, 2, 3, 4, , 6 (tr.285), tài liệu [1].

	
	Chương 12. Tư pháp quốc tế
	
	
	
	

	
	1. Những quy định chung về tư pháp quốc tế
	
	
	
	Tìm hiểu I (từ tr.286 đến tr.290) để rõ hơn về vấn đề: Những quy định chung về tư pháp quốc tế. Tài liệu [1].

	
	2. Thẩm quyền của Tòa án Việt Nam đối với vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài
	
	
	
	Tìm hiểu II (từ tr.290 đến tr.294) để rõ hơn về vấn đề: Thẩm quyền của Tòa án Việt Nam đối với vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài. Tài liệu [1].

	
	3. Pháp luật áp dụng trong điều chỉnh quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam
	
	
	
	Tìm hiểu III (từ tr.294 đến tr.300) để rõ hơn về vấn đề: Pháp luật áp dụng trong điều chỉnh quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam. Tài liệu [1].

	
	4. Áp dụng pháp luật nước ngoài trong điều chỉnh quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài
	
	
	
	Tìm hiểu IV (từ tr.300 đến tr.301) để rõ hơn về vấn đề: Áp dụng pháp luật nước ngoài trong điều chỉnh quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. Tài liệu [1].

	
	5. Công nhận và cho thi hành các bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài tại Việt Nam
	
	
	
	Tìm hiểu V (từ tr.301 đến tr.303) để rõ hơn về vấn đề: Công nhận và cho thi hành các bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài tại Việt Nam. Tài liệu [1].

- Làm bài tập số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (trang 303), tài liệu [1].
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